PHIẾU BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
Tuần 25 (từ ngày 20/4/2020 đến 25/4/2020)
Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

     "Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. [...]

      Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
       Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?
      Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà  trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần."
                                                                                (Trích  Ngữ văn 7- tập 2)

a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

b. Đoạn trích trên nêu lên luận điểm gì? Hãy tìm câu văn mang luận điểm.
c. Tác giả viết: "Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống...". Hãy giải thích và tìm dẫn chứng để làm sáng rõ các ý đó.
d. Từ đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (10 - 12 câu) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa và công dụng của văn chương trong cuộc sống của con người. Trong đoạn văn có sử dụng câu bị động (gạch chân câu bị động và chú thích rõ).

e. Trong đoạn trích có câu: "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có". Dựa vào kiến thức văn học đã có, em hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 1,5 trang giấy chứng minh câu văn trên.
Bài 2. Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng có viết:

    "Hồ Chủ tịch là người Việt Nam, Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết. Ngót ba mươi năm, bôn tẩu bốn phương trời, Người vẫn giữ thuần túy phong độ, ngôn ngữ, tính tình của một người Việt Nam. Ngôn ngữ của Người phong phú, ý vị như của người dân quê Việt Nam; Người khéo dùng tục ngữ, hay nói ví, thường có lối châm biếm kín đáo và thú vị. Làm thơ, Người thích lối ca dao vì ca dao là Việt Nam cũng như núi Trường Sơn, hồ Hoàn Kiếm hay Đồng Tháp Mười vậy. Mấy mươi năm xa cách quê hương, Người không quên mùi vị những thức ăn đặc biệt Việt Nam như cà muối, dưa chua, tương ớt và ngày thường bây giờ, Người vẫn ưa thích những thứ ấy. Ngay sau khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh cho trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu, nhưng cũng bọc giấy hồng đơn cẩn thận, tiêm tất. Bình sinh như thế, đứng địa vị Chủ tịch Chính phủ kháng chiến kêu gọi quốc dân, Người dùng những lời nói thống thiết đi sâu vào tâm hồn Việt Nam: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước thì thương nhau cùng".
a. Nêu luận điểm của đoạn văn trên? Câu văn nào mang luận điểm đó?

b. Chỉ ra những luận cứ tác giả dùng để chứng minh cho luận điểm trên?
c. Trong đoạn văn có câu: "Hồ Chủ tịch là người Việt Nam, Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết". Hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu mở rộng thành phần, một câu bị động (gạch chân câu mở rộng thành phần, câu bị động và chú thích rõ).
----Hết----
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